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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 -2026 cho các trường  

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục ngoài công lập  

trên địa bàn huyện Đắk Song 
 
 

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2055;  

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;  

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 về vị trí việc 

làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người 

làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Thực hiện Công văn số 179/SGDĐT ngày 07/02/2025  của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chí xét tuyển sinh cấp trung học cơ sở và trung 

học phổ thông từ năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số         

47/TTr -PGDĐT ngày 24/4/2025. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025-2026 cho các 

trường  mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục ngoài công lập 

trên địa bàn huyện như sau:  

( Kế hoạch tuyển sinh kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra và báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2025-2026 đảm bảo hoàn 

thành Kế hoạch theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 

trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT;                         
- CT, các PCT UBND; 

- UBND các xã, thị trấn;   

- Như Điều 3;  

- Trang TTĐT huyện;     

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh năm học 2025 -2026 

 cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập trên địa bàn huyện Đắk Song 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /4/2025  

của Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

1. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

2. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

3. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

4. Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

5. Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 về vị trí việc làm, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm 

việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

 6. Công văn số 179/SGDĐT ngày 07/02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn tiêu chí xét tuyển sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ 

thông từ năm học 2025-2026. 

 II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 - Đánh giá trình độ người học theo mục tiêu giáo dục sau khi học hết 

chương trình các cấp học; đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn huyện. 

- Bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhu 

cầu học tập của học sinh trong toàn huyện, đặc biệt là gia đình thuộc diện chính 

sách, gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập tiểu 

học và phổ cập mầm non, công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. 

- Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở mỗi cấp học theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác. 

- Nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu các khoản 

ngoài quy định khi tuyển sinh. 

III. PHƯƠNG THỨC VÀ HỒ SƠ TUYỂN SINH 

1. Tuyển sinh đầu cấp mầm non 

a) Phương thức tuyển sinh trong toàn huyện là xét tuyển 

- Các cơ sở giáo dục mầm non tuyển sinh năm học 2025-2026 phải căn cứ 

vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có tại thời điểm tuyển sinh; 
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biên chế số trẻ/nhóm, lớp đúng với quy định tại Điều 15, Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ trường mầm non; định 

mức số người làm việc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2023 về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công 

lập. 

- Ưu tiên huy động 100% số trẻ 5 tuổi trên địa bàn được đến trường. 

- Các trường mầm non công lập phối hợp chính quyền địa phương các xã, 

thị trấn rà soát, điều tra số trẻ 3-4 tuổi và trẻ nhà trẻ hiện có trên địa bàn để có 

giải pháp đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường phù hợp tình hình thực tế; thông 

báo, công khai kế hoạch tuyển sinh tới các thôn, bon… và các phương tiện thông 

tin đại chúng để mọi người dân được biết. Những địa phương có nhu cầu đưa trẻ 

đến trường vượt quá khả năng tiếp nhận của nhà trường, nhà trường phải kịp 

thời báo cáo cấp trên để có hướng xử lý, không để xảy ra bức xúc trong dư luận.  

b) Hồ sơ tuyển sinh  

+ Giấy khai sinh (bản sao) đối với trường hợp tuyển mới. 

+ Đơn xin nhập học (theo mẫu của các cơ sở giáo dục mầm non). 

2. Tuyển sinh đầu cấp tiểu học 

a) Phương thức tuyển sinh là xét tuyển  

Tuổi của học sinh thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học quy định tại 

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

b) Vùng tuyển sinh 

Trên cơ sở thống nhất giữa các trường trên cùng địa bàn xã (thị trấn), các 

trường thống nhất vùng tuyển sinh của đơn vị đảm bảo phù hợp về điều kiện đi 

lại, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền được học tập của học sinh (Ưu tiên 

tuyển sinh 100% số học sinh đến tuổi đủ điều kiện trên địa bàn). 

c) Hồ sơ tuyển sinh 

+ Đơn xin nhập học (theo mẫu của nhà trường); 

+ Giấy khai sinh (bản sao); 

3. Tuyển sinh đầu cấp trung học cơ sở 

3.1. Nguyên tắc xét tuyển 

Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh các trường THCS trên địa bàn phải đảm bảo 

thực hiện nhiệm vụ phổ cập cấp THCS của địa phương; công bằng, công khai, 

minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tiêu chí xét tuyển 

chung áp dụng cho tất cả các trường tuyển sinh lớp 6 cấp trung học cơ sở trên 

địa bàn huyện gồm:  

+ Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, 

học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học 
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lớp 6 theo Quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trưởng phổ thông có nhiều cấp học, có đầy đủ minh chứng hợp lệ về 

việc đã hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định hiện hành.  

+ Học sinh thuộc vùng tuyển sinh phù hợp với từng trường có cấp THCS 

theo Kế hoạch tuyển sinh UBND huyện đã phê duyệt. Để tăng cường tính cạnh 

tranh, nâng cao chất lượng giáo dục thu hút đầu vào giữa các trường THCS; căn 

cứ vào khoảng cách địa lý và điều kiện hạ tầng giao thông của địa phương, có 

thể cho phép người học tại một số địa bàn có nhiều tùy chọn đăng ký dự tuyển 

vào các trường THCS lân cận theo nguyện vọng của người học, tạo điều kiện 

học sinh được học tập tại trường THCS theo nguyện vọng.  

Lưu ý: Trường hợp số học sinh dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu nhà trường được 

giao, đơn vị có thể xem xét thực hiện theo 02 phương án:  

- Phương án 1: Hội đồng tuyển sinh nhà trường xem xét nếu số lượng tăng 

thêm không làm thay đổi số biên chế lớp học của nhà trường thì đơn vị có thể 

báo cáo cấp quản lý trực tiếp xin duyệt tăng chỉ tiêu tuyển sinh thu nhận hết số 

thí sinh dự tuyển.  

- Phương án 2: Trường hợp số thí sinh tăng thêm làm tăng số biên chế 

lớp, tăng nhu cầu giáo viên, kinh phí chi trả thừa giờ... thì nhà trường báo cáo 

cấp quản lý giáo dục trực tiếp để xem xét khả năng tăng số lượng biên chế lớp 

học để tuyển thêm hoặc thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành. 

3.2. Tiêu chí xét tuyển 

Các tiêu chí để thực hiện xét tuyển trong trường hợp trường THCS có số 

lượng hồ sơ dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được giao và không thể thu nhận hết số 

lượng dự tuyển thì căn cứ vào điểm xét tuyển hồ sơ học bạ tổng hợp của 5 năm 

cấp tiểu học, cụ thể:  

* Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc diện học sinh dân tộc thiểu số rất ít 

người, học sinh khuyết tật;  

* Các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng được tính tổng điểm theo 

điểm ưu tiên và kết quả học tập 5 năm cấp tiểu học.  

- Điểm ưu tiên: Nhóm đối tượng 1 cộng 2 điểm; Nhóm đối tượng 2 cộng 

1,5 điểm; Nhóm đối tượng 3 cộng 1 điểm (quy định cụ thể 3 nhóm đối tượng ưu 

tiên vận dụng tại Điểm 2.a; 2.b; 2.c Điều 14 Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

- Điểm kết quả học tập: xét tổng điểm kết quả giáo dục 5 năm học cấp tiểu 

học, mỗi năm học học sinh có kết quả Hoàn thành xuất sắc được tính 5 điểm; 

Hoàn thành tốt: 4 điểm; Hoàn thành: 3 điểm.  

- Tiêu chí phụ: trường hợp tổng điểm ưu tiên và kết quả giáo dục 5 năm 

học cấp tiểu học bằng nhau thì lần lượt xét các tiêu chí phụ sau:  

+ Học sinh có kết quả giáo dục năm học lớp 5 cao hơn.  
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+ Học sinh đã đạt giải các cuộc thi/hội thi cấp tỉnh, huyện do ngành giáo 

dục tổ chức, ưu tiên từ giải cấp tỉnh đến cấp huyện.  

* Những trường hợp thí sinh không trúng tuyển, cơ quan quản lý giáo dục 

địa phương hướng dẫn thí sinh và các trường học có liên quan thông tin kịp thời 

để thí sinh được đăng ký và trúng tuyển ở các trường THCS lân cận, có điều 

kiện giao thông đi lại thuận tiện cho thí sinh, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ phổ cập cấp THCS của địa phương. 

3.3. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin nhập học (theo mẫu của nhà trường). 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Học bạ tiểu học (bản chính hoặc bản sao có công chứng). 

 IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH 

Hoàn thành việc tuyển sinh các cấp học trước ngày 30/7/2025 

 V. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm học 2025 - 2026 của các đơn 

vị và các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục thực tế, Ủy ban nhân dân huyện 

giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 

các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn huyện Đắk Song như sau (có các 

phụ lục kèm theo). 

Lưu ý: Chỉ tiêu trên không bao gồm học sinh lưu ban. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tiểu học và cấp mầm non: Hiệu trưởng các đơn vị ban hành Quyết 

định thành lập Hội đồng tuyển sinh; ban hành Quyết định phê duyệt kết quả 

tuyển sinh.  

2. Cấp trung học cơ sở:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành 

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh;  

- Các trường trung học cơ sở tổ chức tuyên truyền kế hoạch, phương thức 

tuyển sinh rộng rãi đến toàn thể phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức 

(truyền thông; qua weside; trực tiếp cho phụ huynh lớp 5 tại các trường tiểu học 

trên địa bàn; …) 

3. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh 

- Ban hành thông báo tuyển sinh 

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học. 

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Cấp quản lý trực tiếp có thẩm quyền. 

- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị 

cấp có thẩm quyền giải quyết. 

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật. 
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4. Phê duyệt kết quả tuyển sinh 

Cơ quan, quản lý giáo dục có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt 

kết quả tuyển sinh đối với cấp trung học cơ sở.  

VII. CÔNG TÁC BÁO CÁO 

Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và chủ các cơ sở giáo 

dục ngoài công lập báo cáo kết quả tuyển sinh về cơ quan, quản lý giáo dục có 

thẩm quyền trước ngày 30/7/2025.  

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026 cho các trường 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên 

địa bàn huyện Đắk Song./. 
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Phụ lục I 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CẤP MẦM NON NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 9 74/ Q Đ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song) 

I. ĐỐI VỚI CẤP MẦM NON 

1.1. Đối với các trường Mầm non 

STT Đơn vị 

Tổng số học sinh 

5 tuổi năm học 

2024-2025 

Dự kiến giao chỉ tiêu năm học 2025-2026 

Tổng số 

MN 

TS NT MG 

1 Trường MN Sơn Ca 82 230 230 25 205 

2 Trường MN tư thục Ánh Dương 75 225 225 225 

3 Trường MN Vành khuyên 64 170 170 20 150 

4 Trường MN Họa My 123 300 300 22 278 

5 Trường MN Hướng Dương 123 315 315 25 290 

6 Trường MN Hoa Sen 153 370 370 0 370 

7 Trường MN Tạ Thị Kiều 121 265 265 0 265 

8 Trường MN Hoa Ban 119 300 300 0 300 

9 Trường MN Hoa Mai 138 385 385 25 360 

10 Trường MN tư thục Tuổi Ngọc 46 123 123 123 

11 Trường MN Hoa Hồng 244 465 465 0 465 

Tổng cộng 1288 3148 3148 117 3031 
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1.2. Đối với các Nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập 

STT Đơn vị 

Tổng số 

học sinh 5 

tuổi năm 

học 2024-

2025 

Dự kiến giao chỉ tiêu năm học 2025-2026 

Tổng số 

MN 

TS NT MG 

I Xã Trường Xuân           

1 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Gấu PanDa           

2 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Sơn Ca 8 50 50 15 35 

II Xã Nâm N'Jang           

1 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Măng Non 2 70   20 30 

2 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Tuổi Thơ 32 70 70 15 55 

3 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Tuổi Hồng 31 70 70 0 70 

4 Nhóm trẻ, lớp MNĐL Sao Sáng 32 70 70 0 70 

II Xã Đắk N'Drung           

1 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Bé Yêu           

2 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Gà con 30 70 70 10 60 

3 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Future 8 10 55 20 35 

4 Lớp mẫu giáo độc lập TT Bông Hồng   47 60 20 40 

5 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Bông Hồng 41 70 70   70 

III Thị trấn Đức An           
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1 Nhóm trẻ Chú Ong Nhỏ 24 70 70 20 50 

2 Nhóm trẻ Chú Ong Nhỏ - 2 10 70 70 20 50 

3 Nhóm trẻ Hoa Hồng Nhỏ 8 50 50 20 30 

4 Nhóm trẻ An Thành  32 70 70 0 70 

IV Xã Nam Bình           

1 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Hòa An 24 50 50 0 50 

2 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Trúc Xanh 15 50 50 20 30 

3 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Nắng Mai 19 70 70 20 50 

V Xã Thuận Hà           

1 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Chim Non 19 70 70 20 50 

VI Xã Thuận Hạnh           

1 Nhóm trẻ, lớp MGĐL TT Họa Mi 35 70 70 0 70 
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Phụ lục II 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 9 74/Q Đ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song) 

Stt Trường 

Tổng 

số 

lớp 

Tổng 

số 

HS 

Số lớp, học sinh các khối lớp 

Ghi 

chú 
Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

1 Trường TH Lương Thế Vinh 18 517 4 115 3 99 4 101 4 114 3 88 

2 Trường TH Ngô Gia Tự 20 610 4 108 4 134 4 125 4 126 4 117 

3 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 793 5 141 5 158 5 168 4 149 4 177 

4 Trường TH Tô Hiệu 18 531 4 110 4 121 4 115 3 86 3 99 

5 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 20 564 4 120 4 100 4 120 4 123 4 101 

6 Trường TH Kim Đồng 22 1263 4 120 4 126 4 141 5 736 5 140 

7 Trường TH Chu Văn An 19 701 4 140 4 148 3 126 4 136 4 151 

8 Trường TH Trần Hưng Đạo 14 482 3 100 3 100 3 107 2 79 3 96 

9 Trường TH Trần Quốc Toản 12 388 3 83 3 90 2 69 2 67 2 79 

10 Trường TH Lê Đình Chinh 26 950 5 175 5 175 6 220 5 185 5 195 

11 Trường TH Lê Văn Tám 15 487 3 100 3 101 3 96 3 100 3 90 

12 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 19 725 3 120 4 163 4 168 4 126 4 148 

13 Trường TH Trưng Vương 23 847 4 144 4 158 5 170 5 185 5 190 

14 Trường TH Võ Thị Sáu 20 640 4 140 4 150 4 120 4 120 4 110 

15 Trường TH&THCS BVĐ (TH) 15 392 3 96 3 66 3 71 3 70 3 89 

TỔNG 284 9890 57 1812 57 1889 58 1917 56 2402 56 1870 
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Phụ lục III 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 9 74 /Q Đ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk 
Song) 

Stt Trường 

Tổng 

số học 

sinh 

Tổng 

số lớp 

Chỉ tiêu học sinh theo khối 
Ghi 

chú Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 1024 21 295 205 293 231 

2 Trường THCS Nguyễn Trãi 726 16 188 180 183 175 

3 Trường THCS Lý Thường Kiệt 924 20 230 225 241 228 

4 Trường THCS Trần Phú 969 22 225 263 273 208 

5 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 779 17 225 178 201 175 

6 Trường TH&THCS Bế Văn Đàn 402 11 160 94 93 55 

7 Trường THCS Nguyễn Du 954 21 225 224 270 235 

8 Trường THCS Lê Qúy Đôn 1030 22 200 286 296 248 

TỔNG CỘNG 6808 150 1748 1655 1850 1555 
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